
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NK TDTT NGUYỄN THỊ ĐỊNH

Năm học 2020-2021

ID Password

1 Dư Đình Kim Toán 2923992475 962259

2 Trương Thị Mỹ Liên Toán 2249963278 150285

3 Đoàn Thị Thùy Ngân Toán 9592868438 036590

4 Lý Hồng Diễm Toán 751 276 9397 0 53308

5 Nguyễn Đăng Khoa Toán 8633885717 393639

6 Nguyễn Thị Hạnh Toán 4347981094 996641

7 Nguyễn Tri Hòa Toán 4280675553 793102

8 Võ Thị Hồng Nhung Toán 3099956240 001483

9 Vũ Thị Thu Thúy Toán 8070795817 12345

10 Phạm Duy Nguyên Toán 3194538077 918117

11 Mai Hoàng Phú Toán 7581616462 141896

12 Phan Lê Thanh Quang Toán 8920990422 Qe32qQ

13 Hà Thị Ngọc Phượng Toán 5916890484 150894

14 Phan Thị Hồng Yến Văn 7598380203 6

15 Nguyễn Thị Phương Lan Văn 7748479739 123

16 Lê Văn Tốt Văn 2376416009 707324

17 Nguyễn Thị Kim Hằng Văn 5104803139 613755

18 Phạm Chí Công Văn 9032759497 1

19 Trần Thị Lý Văn 7334562610 577784

20 Vũ Thị Mai Hương Văn 217 830 3803 maihuong

21 Vương Mỹ Vân Văn 5015056438 096329

22 Tạ Thị Hoàng Yến Văn 5924797459 1

23 Nguyễn Ngọc Như Thảo Văn 6631221392 Gy6kpH

24 Huỳnh Trâm Anh Văn 7157503116 nguvan

25 Nguyễn Thị Thanh Văn 3951155359 2

26 Bùi Thị Liễu Trang Văn 2633897148 053198
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27 Nguyễn Thị Kim Trâm Văn 2898168996 9

28 Bùi Thanh Thủy Anh 598-067-5468 2Mn9Zk

29 Lại Thị Gương Anh 847-317-2632 144186

30 Lê Trực Anh 714-147-3168 079735

31 Nguyễn Thị Thủy Tiên Anh 968-229-6739 957589

32 Nguyễn Thu Thanh Vân Anh 841-719-5625 960784

33 Trần Thị Thanh Trà Anh 693-650-1624 867189

34 Tiết Diễm My Anh 814-097-0603 798334

35 Trần Thị Hồng Hoan Anh 617-895-2244 021350

36 Khương Thị Quỳnh Nhi Anh 956-215-7622 714118

37 Nguyễn Ngọc Thúy Hằng Anh 711-014-8167 9XhmYq

38 Tạ Thị Mỹ Nhi Anh 394-219-7207 8qeBKT

39 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Anh 871-344-5192 262706

40 Bùi Thị Ánh Phương Lý 9574997081 280694

41 Hùynh Lâm Tiến Sang Lý 2701456871 637817

42 Phạm Thị Minh Giang Lý 8732685382 M6rRJ1

43 Tăng Thị Ngọc Thắm Lý 8187645971 123

44 Nguyễn Thị Bông Lý 6694661902 932354

45 Nguyễn Hoàng Phúc Lý 7141602762 12345678

46 Bùi Thị Trúc Linh Lý 7742481820 725438

47 Lê Nguyễn Cường Hóa 9659 3395 66 059640

48 Lương Phú Ngọc Hóa 541 619 0511 u5czVT

49 Nguyễn Thị Ngọc Kiều Hóa 6265888935 qSait9

50 Nguyễn Huỳnh Thanh Vinh Hóa 3564597361 146526

51 Nguyễn Ngọc Tuyết Hóa 915 213 7867 067951

52 Nguyễn Diễm Tuyết Hóa 9414958855 Tuyet1089

53 Phạm Thị Thanh Trúc Hóa 9778490689 123

54 Huỳnh Thị Ngọc Như Sinh 2069824732 407879

55 Mai Hoàng Tuấn Sinh 8269097008 018132

56 Nguyễn Đoàn Diệu Hồng Sinh 7442915790 392374

57 Nguyễn Thị Diệu Chi Sinh 2619795859 625368

58 Trần Nữ Hoàng Thơ Sinh 7944909760 r3v0ms

59 Trần Nguyễn Đoan Khánh Sinh 9278552242 038204

60 Phạm Thị Đại An Sử 8184902757 123456

61 Lâm Ngọc Hạnh Sử 5517722208 642889



62 Nguyễn Thị Phương Dung Sử 6493642009 9D7kFk

63 Lê Thị Hồng Sử 4985527951 284883

64 Chau Sóc Ny Địa 367 154 7670 384897

65 Đàm Thị Hậu Địa 6825994248 394572

66 Dương Phụng Khánh Địa 276 132 4196 327438

67 Nguyễn Hữu Thắng Địa 831 803 8871 224187

68 Nguyễn Thị Diễm Địa 415 346 6429 19061983

69 Ưng Hồ Ngọc Hiền GDCD 8193213230 2222

70 Phạm Thị Oanh GDCD 7040801500 390255

71 Ngô Rô Đô Min GDCD 4931553649 930670

72 Lê Ngọc Yến Thanh Tin học 7932920315 123456

73 Phạm Thị Anh Đào Tin học 894 049 7139 694296

74 Tạ Mai Thanh Tin học 3195636772 thanhta

75 Lê Văn Toàn Tin học 7584058496 407057

76 Trần Quốc Chiến Tin học 6467751113 05tchien

77 Nguyễn Thị Hằng Tin học 9675884010 subin

78 Lê Sỹ An C. nghệ 9518573726 982939

79 Bùi Thị Mộng Tuyền C. nghệ 7898526444 Yixr76

80 Nguyễn Trí Dũng C. nghệ 7705514800 290078

81 Trần Đăng Dũng C. nghệ 4926128535 447433

82 Lý  Phước Nhật QP 606-516-7763 989047

83 Vương Thái Tuân QP 681-173-3593 932056

84 Phạm Thị Hồng Nhung QP 926-473-9574 553567

85 Nguyễn Thị Yến Tươi TD 387-895-2058 978802

86 Nguyễn Hoài Nam TD 997-385-5689 583436

87 Nguyễn Thị Thanh Trúc TD 878-481-3847 UqG2kx


